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Quang học là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày. Dường như ánh sáng 

chảy họăc truyền qua không gian trống rỗng, cũng như qua môi trường vật liệu, và 

cung cấp cho chúng ta thông tin trực quan về thế giới của chúng ta. Những hiệu 

ứng quen thuộc như phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, hấp thụ, và tán xạ giúp chúng ta 

giải thích được nhiều hiện tượng  phổ biến, từ sự hội tụ của ánh sáng qua một thấu 

kính đơn giản cho đến màu sắc cầu vòng. Đáng chú ý là, những hiện tượng này 

được giải thích bằng cách ấn định một tập hợp nhỏ các tham số quang học cho vật 

liệu. Theo kinh nghiệm thực tế hàng ngày, những tham số này không đổi, không 

phụ thuộc vào cường độ ánh sáng được dùng để quan sát các hiện tượng quang 

học. Đây là lĩnh vực quang học tuyến tính. 

 

Việc phát minh ra laser tạo điều kiện cho các nghiên cứu quang học ở cường độ 

cao, dẫn đến những hiện tượng mới chưa từng xuất hiện đối với ánh sáng bình 

thường chẳng hạn như sự tạo những màu mới từ ánh sáng đơn sắc trong tinh thể 

trong suốt, họăc hiệu ứng tự hội tụ của một chùm quang học trong chất lỏng đồng 

nhất. Ở mức cường độ mạnh này, các tham số quang học thông thường của vật liệu 



không thể xem là hằng số mà biến đổi theo cường độ ánh sáng. Quang học ở chế 

độ này được gọi là quang phi tuyến. 

 

Lý thuyết về quang phi tuyến được xây dựng trên những lý thuyết quang tuyến tính 

phổ biến, hay tương tác của ánh sáng và vật chất. Vật chất bao gồm một tập hợp 

các lõi mang điện dương (của các nguyên tử hoặc phân tử) và các electron mang 

điện âm xung quanh. Ánh sáng chủ yếu tương tác với vật chất thông qua các 

electron hoá trị ở lớp vỏ ngoài của orbital. Tham số cơ bản trong lý thuyết tương 

tác ánh sáng-vật chất là 

 

Độ phân cực điện tử của vật liệu dưới tác động của ánh sáng. Mở rộng định nghĩa 

về tham số này sang chế độ phi tuyến cho phép chúng ta mô tả rất nhiều hiện tượng 

quang học ở cường độ cao. 

Chương này trình bày sơ lược lý thuyết quang phi tuyến, đưa ra những công thức 

áp dụng cho một số hiện tượng sẽ trình bày trong các chương sau. Để hiểu sâu hơn, 

độc giả có thể tham khảo các tài liệu đưa ra ở cuối chương này. 


